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DẠNG 11: DAO ĐỘNG TẮT DẦN  

KHẢO SÁT GẦN ĐÚNG VỀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI 

Câu 1: Một con lắc đơn dao động không ma sát trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua 

điểm treo, trong bình chân không với cơ năng 1 J. Nếu cho không khí vào bình, vật 

dao động chịu tác dụng của lực cản có độ lớn 0,02 (N) thì nó dừng lại sau khi đi được 

tổng quãng đường gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 51 (m). B. 38 (m). C. 48 (m). D. 61 (m). 

Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang nhờ đệm từ trường với 

cơ năng 0,2 J. Tại thời điểm t = t0, đệm từ trường bị mất, vật chịu tác dụng lực cản 

có độ lớn FC nên vật dao động tắt dần chậm và dừng hẳn sau khi đi thêm được quãng 

đường 10 m. Giá trị FC gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 0,024 N. B. 0,016 N. C. 0,017 N. D. 0,019 N. 

Câu 3: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang, vật nặng có khối lượng 100 (g), 

lò xo có độ cứng 100 N/m. Ban đầu, kéo vật để lò xo dãn 10 (cm) rồi thả nhẹ thì vật 

dao động dọc theo trục Ox trùng với trục của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Biết hệ số ma 

sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Tổng quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu 

dao động cho đến khi dừng hẳn gần giá trị nào nhất sau đây?  

A. 3,5 (m). B. 5,6 (m). C. 9,8 (m). D. 4,8 (m). 

Câu 4 (8+): Một vật khối lượng 100 (g) gắn với một lò xo có độ cứng 100 N/m (đầu 

còn lại của lò xo gắn vào điểm cố định), vật chỉ dao động được trên trục Ox nằm 

ngang trùng với trục của lò xo. Ban đầu, kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 8 (cm) rồi 

truyền cho vật vận tốc 60 cm/s hướng theo trục Ox. Trong quá trình dao động vật 

luôn chịu tác dụng một lực cản không đổi 0,02 N. Tổng chiều dài quãng đường mà 

vật đi được từ lúc bắt đầu dao động cho tới lúc dừng lại gần giá trị nào nhất sau đây?  

A. 15,6 m. B. 9,16 m. C. 16,8 m. D. 15,1 m. 

Câu 5 (8+): Một con lắc đơn có chiều dài 0,5 (m), vật nhỏ có khối lượng 200 (g), 

treo tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2. Kéo sợi dây lệch so với phương thẳng 

đứng một góc 0,12 (rad) rồi thả nhẹ thì con lắc dao động trong mặt phẳng thẳng đứng 

đi qua điểm treo. Vật luôn chịu tác dụng của lực ma sát nhỏ có độ lớn 0,002 (N). 

Tổng quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn gần 

giá trị nào nhất sau đây?  

A. 3,5 (m). B. 3,8 (m). C. 2,5 (m). D. 2,8 (m). 
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Câu 6 (8+): Một con lắc đơn có chiều dài 0,5 (m), vật nhỏ có khối lượng 200 (g), 

treo tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2. Kéo sợi dây lệch so với phương thẳng 

đứng một góc 300 rồi thả nhẹ thì con lắc dao động trong mặt phẳng thẳng đứng đi 

qua điểm treo. Vật luôn chịu tác dụng của lực ma sát nhỏ có độ lớn 0,002 (N). Tổng 

quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn gần giá trị 

nào nhất sau đây?  

A. 3,5 (m). B. 65,6 (m). C. 9,8 (m). D. 62,8 (m). 

KHẢO SÁT GẦN ĐÚNG VỀ THỜI GIAN ĐI 

Câu 1: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang, vật nặng có khối lượng 100 (g), 

lò xo có độ cứng 100 N/m. Ban đầu, kéo vật để lò xo dãn 10 (cm) rồi thả nhẹ thì vật 

dao động dọc theo trục Ox trùng với trục của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Biết hệ số ma 

sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Số dao động thực hiện được kể từ lúc dao 

động cho đến lúc dừng lại là 

A. 25. B. 50. C. 30. D. 20. 

Câu 2: Một con lắc đơn, treo tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2. Kéo vật để sợi 

dây lệch so với phương thẳng đứng một góc 0,1 (rad), rồi thả nhẹ thì con lắc dao 

động trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo, vật chịu tác dụng của lực ma sát 

có độ lớn bằng 0,001 trọng lượng của nó. Số lần con lắc qua vị trí cân bằng kể từ lúc 

buông tay cho đến lúc dừng hẳn là 

A. 25. B. 50. C. 100. D. 15. 

Câu 3: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang, vật nặng có khối lượng 100 (g), 

lò xo có độ cứng 100 N/m. Ban đầu, kéo vật để lò xo dãn 10 (cm) rồi thả nhẹ thì vật 

dao động dọc theo trục Ox trùng với trục của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Biết hệ số ma 

sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Thời gian từ lúc dao động cho đến lúc dừng 

lại gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 5 s. B. 3 s. C. 6 s. D. 4 s. 

Câu 4 (8+): Một con lắc lò xo chỉ có thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, 

trùng với trục của lò xo. Vật đang đứng yên tại vị trí lò xo không biến dạng, truyền 

cho nó vận tốc ban đầu 2 (m/s) theo phương Ox thì vật dao động tắt dần chậm. Tốc 

độ trung bình trong suốt quá trình vật dao động là   

A. 72,8 (m/s).   B. 54,3 (m/s).  C. 63,7 (cm/s).   D. 34,6 (m/s). 

Câu 5 (8+): Một vật nhỏ dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang nhờ đệm từ trường 

với tốc độ trung bình trong một chu kì là v. Đúng thời điểm t = 0, tốc độ của vật bằng 

0 thì đệm từ trường bị mất do ma sát trượt nhỏ nên vật dao động tắt dần chậm cho 

đến khi dừng hẳn. Tốc độ trung bình của vật từ lúc t = 0 đến khi dừng hẳn là 100 

(cm/s). Giá trị v bằng  

A. 0,25 (m/s).   B. 200 (cm/s).   C. 100 (cm/s).   D. 0,5 (m/s). 
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Câu 6: Một con lắc lò xo dao động tắt dần trong môi trường với lực ma sát rất nhỏ, 

dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng với trục của lò xo. Gốc thế năng tại vị trí của vật 

mà lò xo không biến dạng. Tại các thời điểm t = t1 và t = t2, vận tốc của vật bằng 0, 

cơ năng và li độ cực đại tương ứng là W, A và W’, A’. Nếu A’ giảm 10% so với A 

thì W’ bằng bao nhiêu phần trăm so với W? 

A. 6,3%. B. 81%. C. 19%. D. 27%. 

Câu 7: Một con lắc lò xo dao động tắt dần trong môi trường với lực ma sát rất nhỏ 

với chu kì T, dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng với trục của lò xo. Gốc thế năng tại 

vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Tại các thời điểm t = t0 và t = t0 + T, vận tốc 

của vật bằng 0, cơ năng và li độ cực đại tương ứng là W, A và W’, A’. Nếu W’ giảm 

8% so với W thì A’ giảm bao nhiêu phần trăm so với A? 

A. 2,8%. B. 4%.  C. 6%. D. 1,6%. 

Câu 8 (8+): Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang (trùng 

với trục của lò xo), với chu kì T. Tại thời điểm t = 0, vật có li độ cực đại. Gốc thế 

năng tại vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Xét các thời điểm t = T, 2T, 3T,… 

người ta nhận thấy, cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 2% và phần trăm cơ năng của 

con lắc bị mất đi trong hai dao động toàn phần liên tiếp có giá trị gần nhất với giá trị 

nào sau đây? 

A. 4%. B. 10%. C. 8%. D. 7%. 

KHẢO SÁT CHI TIẾT 

Câu 1: Lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, một đầu cố định, một đầu gắn vật nhỏ m 

nặng 1 kg, sao cho m chỉ có thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng với 

trục của lò xo, với hệ số ma sát trượt 0,1. Gia tốc trọng trường lấy bằng 10 m/s2. Giữ 

vật để lò xo dãn 10 cm rồi thả nhẹ. Lần 1, vật đạt tốc độ cực đại, lò xo 

A. dãn 2 cm. B. dãn 1 cm. C. nén 2 cm. D. nén 1 cm. 

Câu 2: Lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m, một đầu cố định, một đầu gắn vật nhỏ m nặng 

1 kg, sao cho m chỉ có thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng với trục của 

lò xo, với hệ số ma sát trượt 0,1. Gia tốc trọng trường lấy bằng 10 m/s2. Giữ vật để 

lò xo dãn 10 cm rồi thả nhẹ. Lần 1, vật đạt tốc độ cực đại, nó đi được quãng đường 

gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 6,2 cm. B. 8,6 cm. C. 7,8 cm. D. 9,3 cm. 

Câu 3: Lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m, một đầu cố định, một đầu gắn vật nhỏ m nặng 

1 kg, sao cho m chỉ có thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng với trục của 

lò xo, với hệ số ma sát trượt 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Giữ vật để lò xo dãn 10 cm rồi thả 

nhẹ ở thời điểm t = 0. Thời điểm đầu tiên lò xo dãn 2 cm gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 0,22 s. B. 0,16 s. C. 0,28 s. D. 0,32 s. 
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Câu 4 (8+): Lò xo nhẹ, một đầu cố định, một đầu gắn vật nhỏ m, sao cho m chỉ có 

thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng với trục của lò xo, với hệ số ma sát 

trượt 0,075. Biết tần số góc riêng của con lắc là 5 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. Giữ vật để 

lò xo dãn 10 cm rồi thả nhẹ ở thời điểm t = 0. Thời điểm đầu tiên lò xo dãn 4 cm gần 

giá trị nào nhất sau đây? 

A. 0,22 s. B. 0,46 s. C. 0,28 s. D. 0,34 s. 

Câu 5 (8+): Lò xo nhẹ, một đầu cố định, một đầu gắn vật nhỏ m, sao cho m chỉ có 

thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng với trục của lò xo, với hệ số ma sát 

trượt 0,075. Biết tần số góc riêng của con lắc là 5 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. Giữ vật để 

lò xo dãn 10 cm rồi thả nhẹ ở thời điểm t = 0. Thời điểm đầu tiên lò xo nén 1 cm gần 

giá trị nào nhất sau đây? 

A. 0,22 s. B. 0,44 s. C. 0,28 s. D. 0,34 s. 

Câu 6 (8+): Lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m, một đầu cố định, một đầu gắn vật nhỏ m 

nặng 1 kg, sao cho m chỉ có thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng với 

trục của lò xo, với hệ số ma sát trượt 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Giữ vật để lò xo dãn 10 

cm rồi thả nhẹ ở thời điểm t = 0. Đến thời điểm t = 0,2 s vật đi được quãng đường 

gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 7,2 cm. B. 6,6 cm. C. 5,8 cm. D. 4,3 cm. 

Câu 7 (8+): Lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m, một đầu cố định, một đầu gắn vật nhỏ m 

nặng 1 kg, sao cho m chỉ có thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng với 

trục của lò xo, với hệ số ma sát trượt 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Giữ vật để lò xo dãn 10 

cm rồi thả nhẹ ở thời điểm t = 0. Đến thời điểm t = 0,3 s vật đi được quãng đường 

gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 13,2 cm. B. 6,6 cm. C. 5,8 cm. D. 12,2 cm. 

Câu 8: Lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và chiều dài tự nhiên 30 cm, một đầu cố định, 

một đầu gắn với một khúc gỗ nhỏ nặng 1 kg. Hệ được đặt trên mặt bàn nằm ngang, 

hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ và mặt bàn là 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Kéo khúc gỗ trên 

mặt bàn để lò xo dài 40 cm rồi thả nhẹ cho khúc gỗ dao động. Chiều dài ngắn nhất 

của lò xo trong quá trình dao động là 

A. 22 cm. B. 26 cm. C. 27,6 cm. D. 26,5 cm. 

Câu 9: Lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và chiều dài tự nhiên 30 cm, một đầu cố định, 

một đầu gắn với một khúc gỗ nhỏ nặng 1 kg. Hệ được đặt trên mặt bàn nằm ngang, 

hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ và mặt bàn là 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Kéo khúc gỗ trên 

mặt bàn để lò xo dãn 8 cm rồi thả nhẹ cho khúc gỗ dao động. Chiều dài ngắn nhất 

của lò xo trong quá trình dao động là 

A. 22 cm. B. 26 cm. C. 27 cm. D. 24 cm. 
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Câu 10 (8+): Lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, một đầu cố định, một đầu gắn vật nhỏ 

m nặng 1 kg, sao cho m chỉ có thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng với 

trục của lò xo, với hệ số ma sát trượt 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Giữ m để lò xo dãn 10 cm 

rồi truyền cho m một vận tốc có độ lớn 50 cm/s, có phương cùng phương Ox, có 

chiều làm cho lò xo bớt dãn. Độ nén cực đại của lò xo là 

A. 6,2 cm. B. 8,6 cm. C. 7,6 cm. D. 9,3 cm. 

Câu 11 (8+): Lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, một đầu cố định, một đầu gắn vật nhỏ 

m nặng 1 kg, sao cho m chỉ có thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng với 

trục của lò xo, với hệ số ma sát trượt 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Giữ m để lò xo dãn 10 cm 

rồi truyền cho m một vận tốc có độ lớn 0,5√3 m/s, có phương cùng phương Ox, có 

chiều làm cho lò xo dãn thêm. Độ nén cực đại của lò xo là 

A. 13,0 cm. B. 8,0 cm.     C. 11,0 cm.   D. 11,5 cm. 

Câu 12 (8+): Một đầu của lò xo gắn cố định, đầu còn lại gắn vật nhỏ m, sao cho vật 

chỉ có thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng với trục của lò xo, với hệ số 

ma sát trượt 0,1. Tần số góc riêng của con lắc là 7 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. Ban đầu 

giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ, tốc độ của vật khi lần đầu lò xo bị 

nén 3 cm gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 55 cm/s. B. 45 cm/s.  C. 65 cm/s. D. 74 cm/s. 

Câu 13 (8+): Một đầu của lò xo gắn cố định, đầu còn lại gắn vật nhỏ m, sao cho vật 

chỉ có thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng với trục của lò xo, với hệ số 

ma sát trượt 0,1. Tần số góc riêng của con lắc là 7 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. Ban đầu 

giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ, tốc độ của vật khi lần đầu lò xo bị 

dãn 3 cm gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 55 cm/s. B. 45 cm/s. C. 65 cm/s. D. 74 cm/s. 

Câu 14 (8+): Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 

1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số 

ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm 

rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ 

đạt được trong quá trình dao động là 

A. 10√30 cm/s. B. 20√6 cm/s. C. 40√2 cm/s. D. 40√3 cm/s. 

Câu 15 (8+): Một lò xo nhẹ có độ cứng 1 N/m, một đầu gắn cố định, đầu còn lại gắn 

vật nhỏ m = 0,02 kg. Vật m chỉ có thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng 

với trục của lò xo, với hệ số ma sát trượt là 0,1. Giữ m ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi 

truyền cho m một vận tốc có độ lớn 30√2 cm/s, dọc theo trục Ox, theo chiều lò xo 

bớt nén. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất vật đạt được trong quá trình dao động là 

A. 50√2 cm/s. B. 20√6 cm/s. C. 40√2 cm/s. D. 20√17 cm/s. 
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Câu 16 (8,5+): Một lò xo nhẹ có độ cứng 1 N/m, một đầu gắn cố định, đầu còn lại 

gắn vật nhỏ m = 0,02 kg. Vật m chỉ có thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, 

trùng với trục của lò xo, với hệ số ma sát trượt là 0,1. Giữ m ở vị trí lò xo bị nén 10 

cm rồi truyền cho m một vận tốc có độ lớn 45√2 cm/s, dọc theo trục Ox, theo chiều 

lò xo tăng nén. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất vật đạt được gần giá trị nào nhất 

sau đây? 

A. 71 cm/s. B. 78 cm/s. C. 85 cm/s. D. 82 cm/s. 

Câu 17 (8,5+): Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang, gồm vật nhỏ khối lượng 

40 (g) và lò xo có độ cứng 20 (N/m). Vật chỉ có thể dao động theo trục Ox nằm 

ngang trùng với trục của lò xo. Khi vật ở O lò xo không biến dạng. Hệ số ma sát 

trượt giữa mặt phẳng ngang và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật để lò xo bị dãn 8 cm 

rồi buông nhẹ. Lấy g = 10 (m/s2). Độ biến dạng cực đại của lò xo sau khi vật qua O 

lần thứ 3 là 

A. 7,6 cm. B. 8 cm. C. 7,2 cm. D. 6,8 cm. 

Câu 18 (8,5+): Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang, gồm vật nhỏ khối lượng 

400 (g) và lò xo có độ cứng 100 (N/m). Vật chỉ có thể dao động theo trục Ox nằm 

ngang trùng với trục của lò xo. Khi vật ở O lò xo không biến dạng. Hệ số ma sát 

trượt giữa mặt phẳng ngang và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật để lò xo bị dãn 10 cm 

rồi buông nhẹ. Lấy g = 10 (m/s2). Tốc độ của vật khi qua O lần 3 kể từ lúc buông vật 

là 

A. 95 cm/s. B. 139 cm/s. C. 152 cm/s. D. 126 cm/s. 

Câu 19 (8,5+): Con lắc lò xo, gồm lò xo có độ cứng 100 N/m, vật dao động nặng 

400 g. Giữ vật để lò xo dãn 4 cm rồi thả nhẹ thì vật dao động dọc theo trục Ox nằm 

ngang trùng với trục của lò xo và với hệ số ma sát trượt là 5.10-3. Lấy g = 10 m/s2. 

Quãng đường vật đi được trong 2 chu kỳ đầu tiên là 

A. 31,36 cm. B. 23,64 cm. C. 32,00 cm.   D. 23,28 cm. 

Câu 20 (8,5+): Lò xo nhẹ có độ cứng 40 N/m, một đầu cố định, một đầu gắn vật nhỏ 

m nặng 0,2 kg, sao cho m chỉ có thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng 

với trục của lò xo, với hệ số ma sát trượt 0,01. Lấy g = 10 m/s2. Giữ m để lò xo không 

biến dạng rồi truyền cho m một vận tốc có độ lớn 1,2 m/s, hướng theo Ox. Độ biến 

dạng cực đại của lò xo gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 7,6 cm. B. 8,4 cm. C. 10,4 cm.     D. 11,5 cm. 
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Câu 21 (8,5+): Lò xo nhẹ có độ cứng 20 N/m, một đầu cố định, một đầu gắn vật nhỏ 

m nặng 0,2 kg, sao cho m chỉ có thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng 

với trục của lò xo, với hệ số ma sát trượt 0,01. Lấy g = 10 m/s2. Giữ m để lò xo không 

biến dạng rồi truyền cho m một vận tốc có độ lớn 1 m/s, hướng theo Ox. Độ lớn lực 

đàn hồi cực đại của lò xo gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 1,93 N. B. 2,01 N. C. 2,94 N. D. 1,54 N. 

Câu 22 (8,5+): Lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, một đầu cố định, một đầu gắn vật 

nhỏ m nặng 1 kg, sao cho m chỉ có thể dao động dọc theo trục Ox nằm ngang, trùng 

với trục của lò xo, với hệ số ma sát trượt 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Giữ m để lò xo dãn 

10 cm rồi truyền cho m một vận tốc có độ lớn 0,5√3 m/s, có phương cùng phương 

Ox, có chiều làm cho lò xo dãn thêm. Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo gần giá 

trị nào nhất sau đây? 

A. 11 N. B. 21 N. C. 24 N. D. 14 N. 

Đáp án 

Khảo sát gần đúng về quãng đường đi 

1A 2D 3D 4C 5A 6B 7 8 9 10 

Khảo sát gần đúng về thời gian đi 

1A 2B 3A 4C 5B 6B 7B 8C   

Khảo sát chi tiết 

1B 2C 3A 4C 5B 6B 7D 8A 9D 10D 11C 

12A 13B 14C 15A 16B 17D 18D 19A 20B 21A 22D 

 

 

 

 


